
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 190444 Lâm Trường An 01/01/2001 Cà Mau DH19YKH01

2 213625 Đào Thị Quế Anh 30/11/2003 Kiên Giang DH21DUO02

3 191123 Huỳnh Trung Chánh 20/10/2001 Kiên Giang DH19KTR01

4 190559 Nguyễn Hải Đăng 06/04/2000 Hậu Giang DH19YKH01

5 2110267 Đoàn Khả Di 28/10/2003 Đồng Tháp DH21XET03

6 222059 Trịnh Thúy Đoan 30/06/2004 Cà Mau DH22KTO02

7 2110033 Huỳnh Thị Phương Dung 23/07/2003 Cần Thơ DH21DUO02

8 190627 Lê Hoàng Khánh Hạ 24/04/2001 Kiên Giang DH19YKH01

9 214288 Lê Thanh Hải 14/10/2003 Hải Phòng DH21DUO02

10 190775 Phan Thúy Huỳnh 25/01/2001 Hậu Giang DH19YKH01

11 213112 Trần Nguyên Khang 26/08/2003 Cần Thơ DH21YKH04

12 214226 Nguyễn Kiều Hoàng Kim 28/11/2003 Cà Mau DH21DUO02

13 212764 Trương Quốc Mạnh 30/08/2003 Sóc Trăng DH21YKH03

14 190103 Nguyễn Bảo Ngân 28/08/2001 Cần Thơ DH19KTR01

15 191032 Trịnh Thanh Ngân 02/06/2001 Bến Tre DH19YKH01

16 191029 Võ Thị Xuân Ngân 20/02/2001 Kiên Giang DH19YKH01

17 220263 Hà Nhỉ Ngoan 23/01/2004 Sóc Trăng DH22KTO02

18 213471 Trần Thị Hồng Ngọc 29/01/2003 Cần Thơ DH21YKH04

19 190133 Tạ Trọng Nhân 01/06/1998 Sóc Trăng DH19YKH01

20 213872 Huỳnh Thị Phương Ninh 11/02/2003 Hậu Giang DH21YKH04

21 214156 Nguyễn Hữu Phan 03/05/2003 Vĩnh Long DH21YKH04

22 213086 Quách Thị Tuyết Phụng 17/08/2003 An Giang DH21YKH04

23 2110257 Trần Hoàng Thiên Phụng 27/10/2003 Vĩnh Long DH21YKH04
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24 210591 Trần Minh Quân 24/12/2003 Bến Tre DH21YKH01

25 223823 Phan Thị Ngọc Quý 09/02/2004 Tiền Giang DH22KTO02

26 190596 Nguyễn Thị Ngọc Qúy 25/08/2001 Trà Vinh DH19KTR01

27 221808 Nguyễn Thúy Quyên 13/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

28 235978 Lê Thị Kim Thanh 19/09/2005 Long An DH23YKH03

29 235675 Dương Thị Thảo 25/07/2005 Kiên Giang DH23YKH03

30 213098 Lê Thị Thu Thảo 21/10/2003 đồng tháp DH21YKH04

31 190682 Nguyễn Phương Thi 17/08/2001 Đồng Tháp DH19YKH01

32 220705 Nguyễn Trang Thơ 20/01/2004 Kiên Giang DH22QTD01

33 190778 Hồ Thị Minh Thư 26/09/2001 Tiền Giang DH19YKH01

34 219599 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10/02/2003 Cần Thơ DH21DUO02

35 2110024 Nguyễn Anh Trung 14/03/2003 Kiên Giang DH21DUO02

36 221863 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

37 190203 Thái Thanh Xuân 07/12/2000 An Giang DH19YKH01

38 219799 Lê Thị Hà Xuyên 18/12/2003 Cần Thơ DH21DUO02

39 213937 Nguyễn Phạm Như Ý 06/06/2003 Đồng Tháp DH21YKH04

40 190603 Nguyễn Hải Yến 09/02/2001 Hậu Giang DH19YKH01
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